UBND HUYỆN THUẬN THÀNH
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
MÔN TOÁN 8 NĂM HỌC 2022-2023

Bài 1. (6,0 điểm) Cho biểu thức : 
1) Rút gọn biểu thức P
2) Với x >0 thì P không nhận những giá trị nào  ?
3) Tìm giá trị nguyên của x để P nhận giá trị nguyên 
Bài 2. (6,0 điểm)
1) 

Cho . Tính giá trị của biểu thức 
2) Giải phương trình sau :





Bài 3. (6,0 điểm) Cho tam giác nhọn, K là một điểm di động trên cạnh BC, gọi P và Q lần lượt là hình chiếu của K trên AB và AC
1) 

Chứng minh tứ giác có bốn đỉnh cách đều một điểm, tìm điểm đó ? Tam giác ABC có thêm điều kiện gì thì tứ giác là hình chữ nhật, khi đó hãy xác định vị trí điểm K trên BC để PQ có độ dài nhỏ nhất
2) 
Vẽ các đường cao của tam giác ABC, trực tâm H
a) 
Tính tổng 
b) 

Gọi AI là tia phân giác của tam giác ABC, IM, IN thứ tự là phân giác của các góc AIC, AIB (Chứng minh 

Bài 4. (2,0 điểm)  Chứng minh chia hết cho 24

ĐÁP ÁN

Bài 1. (6,0 điểm) Cho biểu thức : 
4) Rút gọn biểu thức P


5) Với x >0 thì P không nhận những giá trị nào  ?



Với 

Vậy khi thì P không nhận giá trị từ -1 đến 1
6) Tìm giá trị nguyên của x để P nhận giá trị nguyên 



Đối chiều điều kiện suy ra 
Bài 2. (6,0 điểm)
3) 

Cho . Tính giá trị của biểu thức 

Nếu 


Do đó (trái giả thiết) vậy . Từ :


4) Giải phương trình sau :





Vậy 

Bài 3. (6,0 điểm) Cho tam giác nhọn, K là một điểm di động trên cạnh BC, gọi P và Q lần lượt là hình chiếu của K trên AB và AC
[bookmark: _GoBack][image: ]
3) 

Chứng minh tứ giác có bốn đỉnh cách đều một điểm, tìm điểm đó ? Tam giác ABC có thêm điều kiện gì thì tứ giác là hình chữ nhật, khi đó hãy xác định vị trí điểm K trên BC để PQ có độ dài nhỏ nhất
Gọi O là trung  điểm của đoạn AK, suy ra PO và QO là đường tung tuyến ứng với cạnh huyền AK của tam giác vuông APK và AQK

Suy ra đỉnh của tứ giác APKQ cách đều điểm O


Tứ giác là hình chữ nhật khi và chỉ khi vuông tại A

Khi đó hai đường chéo 

Vậy PQ đạt giá trị nhỏ nhất khi AK đạt giá trị nhỏ nhất. Ta có không đổi

Vậy PQ nhỏ nhất khi 
4) 
Vẽ các đường cao của tam giác ABC, trực tâm H
c) 
Tính tổng 
Ta có : 



Tương tự : 


d) 

Gọi AI là tia phân giác của tam giác ABC, IM, IN thứ tự là phân giác của các góc AIC, AIB (Chứng minh 
[image: ]
Áp dụng tính chất đường phân giác vào các tam giác ABC, ABI, ACI có :



Bài 4. (2,0 điểm)  Chứng minh chia hết cho 24



Ta có là tích 4 số nguyên liên tiếp nên chia hết cho 3 và có tích 2 số chẵn liên tiếp nên chia hết cho 8

Mà 



; nên 
image3.wmf
222

2019

xyz

M

yzzxxy

=+++

+++


image44.wmf
32

247214412024

nnn

-+-+

M


oleObject52.bin

image45.wmf
24

B

M


oleObject53.bin

oleObject3.bin

image4.wmf
132231

)3

200619971988

xxx

a

---

++=


oleObject4.bin

image5.wmf
(

)

(

)

2

22

)412

bxxxx

+++=


oleObject5.bin

image6.wmf
ABC


oleObject6.bin

image7.wmf
APKQ


oleObject7.bin

image8.wmf
APKQ


oleObject8.bin

image9.wmf
',','

AABBCC


oleObject9.bin

image10.wmf
'''

AHBHCH

AABBCC

++


oleObject10.bin

image11.wmf
,).

MACNAB

ÎÎ


oleObject11.bin

image12.wmf
....

AIBICMBNICAM

=


oleObject12.bin

image13.wmf
432

1471154120

Bnnnn

=-+-+


oleObject13.bin

image14.wmf
(

)

2

32232

3316

:3

3927933927

xxx

Px

xxxxxxxx

æö

+

æö

=+-¹±

ç÷

ç÷

++++--+-

èø

èø


oleObject14.bin

image15.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

32232

2

2

22

2

2

22

2

222

3316

:

3927933927

3316

:

93

9(3)39

3.(3)(9)

339693

:

(3)(9)3

9(3)9(3).(3)

xxx

P

xxxxxxxx

xxx

xx

xxxx

xxx

xxxxxx

xxx

xxxxx

æö

+

æö

=+-

ç÷

ç÷

++++--+-

èø

èø

æöæö

+

ç÷ç÷

=+-

ç÷ç÷

+-

++-+

èøèø

+-+

+++-++

===

-+-

++++-


oleObject15.bin

image16.wmf
(

)

(

)

(

)

31

3

331331

31

P

x

PPxPxxPPxP

xP

+

+

=Þ-=+Û-=+Û=¹

--


oleObject16.bin

image17.wmf
10

10

1

3(1)

0,30

1

1

10

10

P

P

P

P

xx

P

P

P

P

é+>

ì

í

ê

->

>

é

+

î

ê

>¹Þ>ÛÛ

ê

ê

<-

-

+<

ì

ë

ê

í

-<

ê

î

ë


oleObject17.bin

image18.wmf
0,3

xx

>¹


oleObject18.bin

image19.wmf
(

)

{

}

{

}

3366

1

333

3(6)6;3;2;1;1;2;3;6

3;0;1;2;4;6;9

xx

P

xxx

PZxU

x

+-+

===+

---

ÎÛ-Î=----

ÞÎ-


oleObject19.bin

image20.wmf
{

}

0;1;2;4;5;6;9

x

Î


oleObject20.bin

oleObject21.bin

oleObject22.bin

image21.wmf
0(),();()

xyzxyzyxzzxy

++=Þ=-+=-+=-+


oleObject23.bin

image22.wmf
(1)(1)(3)1

xyz

yzzxxy

++=-+-+-¹

+++


oleObject24.bin

image23.wmf
0

xyz

++¹


oleObject25.bin

image24.wmf
(

)

222222

1

0

2019

xyzxyz

xyzxyz

yzzxyxyzzxyx

xyzxyz

xyzxyz

yzzxyxyzzxyx

M

æö

++=Û++++=++

ç÷

++++++

èø

Û+++++=++Û++=

++++++

Þ=


oleObject26.bin

image25.wmf
(

)

132231132231

)31110

200619971988200619971988

111

201902019

200619971988

xxxxxx

a

xx

------

++=Û-+-+-=

æö

Û-++=Û=

ç÷

èø


oleObject27.bin

image26.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22

22222

22222

2

2

)41262120

6260620

60()

1

2201(2)0

2

bxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxVN

x

xxxxx

x

+++=Û+++-+-=

Û+++-++=Û+++-=

é

++=

ê

Û

=

é

ê

-+-=Û-+=Û

ê

ê

=-

ë

ë


oleObject28.bin

image1.wmf
2

32232

3316

:

3927933927

xxx

P

xxxxxxxx

æö

+

æö

=+-

ç÷

ç÷

++++--+-

èø

èø


image27.wmf
1;2

xx

==-


oleObject29.bin

oleObject30.bin

image28.emf
H

C'

B'

A'

Q

P

O

A

B

C

K


oleObject31.bin

oleObject32.bin

image29.wmf
1

4

2

POQOOAOKAK

====Þ


oleObject33.bin

image30.wmf
APQK


oleObject34.bin

oleObject1.bin

image31.wmf
90

PAQABC

Ð=°ÞD


oleObject35.bin

image32.wmf
AKPQ

=


oleObject36.bin

image33.wmf
'

AKAA

>


oleObject37.bin

image34.wmf
''

AKAAKA

=Þº


oleObject38.bin

oleObject39.bin

oleObject40.bin

image2.wmf
1

xyz

yzzxxy

++=

+++


image35.wmf
(

)

1111

.'.'.'

2222

111

'

'.'.'.

222

AHBAHC

ABC

AHBCAHBAACAHBAAHAC

SS

AH

AAS

AABCAABCAABC

++

+

====


oleObject41.bin

image36.wmf
;

''

AHBBHCAHCBHC

ABCABC

SSSS

BHCH

BBSCCS

++

==


oleObject42.bin

image37.wmf
(

)

2.

2

2

'''

AHBAHCBHC

ABC

ABCABC

SSS

S

AHBHCH

AABBCCSS

++

Þ++===


oleObject43.bin

oleObject44.bin

oleObject45.bin

image38.emf
N

M

I

A

B

C


image39.wmf
;;

......1

....

IBABANAICMIC

ICACNBIBMAAI

IBANCMABAICIABCIABCA

ICNBMAACIBIAACBIACAB

BIANCMICNBAM

===

Þ====

Þ=


oleObject2.bin

oleObject46.bin

oleObject47.bin

image40.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

432

423332

222232

32

1471154120

22882472144120

121812472144120

1128(1)(1)2472144120

Bnnnn

nnnnnnnnn

nnnnnnnnn

nnnnnnnnnn

=-+-+

=-+-+--+-+

=-+-+--+-+

=-+++-+-+-+


oleObject48.bin

image41.wmf
(

)

(

)

(

)

112

nnnn

-++


oleObject49.bin

image42.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

3;81,3.82411224

nnnn

==Þ-++

M


oleObject50.bin

image43.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

11381124

nnnnnn

-+Þ-+

MM


oleObject51.bin

